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(Đề bài gồm 03 trang)


    Học sinh l​ưu ý:          

                     - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này;
- Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B hoặc C;
- Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

------------------------------------------------------------------------------------

A. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION
I. Choose the best option to complete each sentence. (3.0 pts)

(Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau)
1. Where is the cinema? - It's ___________the stadium. 

 
A. next to


B. between


C. at the end
2. _______ are you? - I'm twelve years old. 


A. How           

B. Who


C. How old
3. What is Lucy's job? - She's _______________. 


A. a teacher          

B. a primary shool

C. eleven
4.  _____________ do you go fishing? - I usually go fishing. 


A. How            

B. How often


C. Where   
5. How much __________ do you eat every day? 


A. bananas           

B. bread    


C. milk    

6. What do you usually do ____________ the afternoon?  

A. at



B. on



C. in
7. Why __________ he play with the knife?  – Because he may cut himself. 

A. should


B. shouldn't


C. may
8. What's the matter with you? - I have a______________.

A. headache


B. toothache


C. A and B are correct
9. What is your favourite story? - I like ______________. 

A. table tennis 

B. reading


C. The Fox and the Crow
10. What's your  __________ ? - It's 80 Hoang Van Thu Street.

A. address


B. house


C. family
11.  Where  __________you ___________ this weekend? 

A. will - go


B. do - go


C. did - go
12. What’s Snow White __________ ? 

      
A. likes             

B. liking           

C. like                      

13. The elephants are moving ____________. 

              
A. slow             

B. slowly


C. funny
14. They __________ the zoo last week. 

      
A. visited                 

B. are going to visit

C. visit
15. I went there ____________ bus. 
              
A. on             


B. in



C. by
B. READING

I. Read the passage carefully and choose the correct option (A, B or C) to complete the sentences. (2.0 pts)

(Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn lựa chọn đúng (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu)

Tom likes reading books. On Sundays, he often stays at home and reads comic books. He likes Case Closed very much. It is a Japanese detective story. Jimmy Kudo is the main character. He is a brilliant school pupil. He often helps the Japanese police. In one case, he changes his name into Conan Kudo. He fights against the Black Organization. Tom likes Conan Kudo very much because he is very clever and brave.

1. Tom often stays at home and reads________ books.
              
A. comic            

B. English 


C. grammar
2. Case Closed is a(n) ___________  detective story.
              
A. Chinese             

B. English


C. Japanese
3. The main character is a ___________ called Jimmy Kudo.
              
A. girl           


B. boy 


C. man
4. In one case, Jimmy Kudo changes his name into ___________.
              
A. Case Closed        

B. Black Organization
C. Conan Kudo
5. Tom likes Conan Kudo because he is very ____________.
              
A. brave and clever

B. brilliant


C. nice
II. Which notice (A-G) says this (1-5)? For questions 1 - 5, write the correct letter A-G next to the number. There is one example. (2.0 pts)
(Nối mỗi câu ở cột A với một bức tranh/ thông báo phù hợp ở cột B. Câu 0 là ví dụ)

Your answer:  Example: 0 – A
	Column A
	Column B

	0. I always play table tennis.
1. Don't play with matches because you may get a burn.
2. I'd like some food and drinks.

3. I don't feel well. I have a fever.
4. I'm surfing the Internet.
5. They are saying goodbye.
	A.
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C. WRITING

I. Complete the sentence as directed at the end of each sentence. (1.5 pt)

(Hoàn thành câu như hướng dẫn ở cuối mỗi câu)

1. would/ like/ What/ you/ eat/ to/ ? //
(Put the words in order to make a complete sentence. = Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.)
2. The weather/ tomorrow/ sunny/ will be/ .// 
(Put the words in order to make a complete sentence. = Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.)
3. would like/ I/ milk/ some/ , / please/ .// 
(Put the words given in order to make a complete sentence. = Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh)
4. Which one/ be/ small, Ho Chi Minh city or Ha Noi capital?
(Use the words given to make a meaningful sentence. = Dùng các từ cho sẵn để viết thành một câu có nghĩa.)
5. Where do you live? (Answer the question. = Trả lời câu hỏi.)

II. Use the words given to make a complete passage. (1.5 pt)
(Dùng các từ gợi ý để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh)

Hi. My name/ be/ Toan. I/ would like/ be/ a pilot/ future. I/ would like/ fly planes/ visit/ other countries./ It/ be/ very/ exciting./ I/ hope/ dream/ come true/ one day.
===========The end ============

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………….………….
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